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GRADE DESCRIPTORS FOR UNDEGRADUATE TRANSCRIPT 
MÔ TẢ ĐIỂM CỦA BẢNG ĐIỂM ĐẠI HỌC 

 

Scale of 10 

Thang điểm 10 

Convert to letter 

Quy đổi điểm chữ 

Convert to Scale of 4 

Quy đổi thang điểm 4 

Remark 

Phân loại 

9.0 to 10 A+ 4.0 

Achieved 

8.5 to 8.9 A 3.7 

8.0 to 8.4 B+ 3.5 

7.0 to 7.9 B 3.0 

6.5 to 6.9 B+ 2.5 

5.5 to 6.4 C 2.0 

5.0 to 5.4 D+ 1.5 

4.0 to 4.9 D 1.0 
Fail 

under 4.0 F 0.0 

 

Academic Performance Ranking/Xếp loại học tập 

 

Average Score/Điểm trung bình Ranking/Xếp loại 

3.6 to 4.0 Distinction/Xuất sắc 

3.2 to 3.59 High Merit/Giỏi 

2.5 to 3.19 Merit/Khá 

2.0 to 2.49 Average/Trung bình 

1.0 to 1.99 Low performed/Yếu 

Under 1.0 Very Low performed/Kém 
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